
  

  

Tờ thông tin, tháng Chín, 2007 
Chín2007 Luật về nữ trang có chất chì ở 
California 

Tóm Lược về Luật Pháp 
 

Do ngày càng có nhiều quan tâm về nữ trang chứa chất chì, nay tiểu bang California có 
luật1 hạn chế nồng độ chì trong nữ trang. Hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Chín, 2007, đối 
với nữ trang dành cho trẻ em, và ngày 1 tháng Ba, 2008, đối với tất cả các loại nữ 
trang khác, bao gồm nữ trang xỏ khoen thân thể, luật tiểu bang sẽ nghiêm cấm 
những người từ sản xuất, vận chuyển, buôn bán, hay cung ứng nũu trang để bán lẻ 
trong California trừ phi họ hội đủ một số điều quy định. Ví dụ như, luật yêu cầu nhà 
sản xuất phải sử dụng loại nguyên liệu riêng biệt không chứa chì, hay chỉ chứa một 
lượng chì hạn chế trong nữ trang. 

Nhiều nhà sản xuất, nhà phân phối, và bán lẽ nữ trang đã đồng ý chấp hành hạn chế chì 
có trong nữ trang khi ký vào bản phán quyết thỏa thuận 2006 từ vụ kiện về Dự Định 65 
lưu tại Văn Phòng Tổng Chưởng Lý California và hai nhóm về bảo vệ môi trường2. 
Đến nay luật này mở rộng mức hạn chế đến tất cả các ngành nghề kinh doanh khác. 

______________ 
1 Luật sức khỏe và an toàn đoạn 25214.1-25214.4.2 http://www.leginfo.ca.gov/cgi-
bin/displaycode?section=hsc&group=25001-26000&file=25214.1-25214.4.2 

2 http://ag.ca.gov/prop65/pdfs/amendedConsent.pdf 
 

Ban Kiểm Tra Độc Chất ở California (Department of Toxic Substances Control, hay 
DTSC) có trách nhiệm thi hành luật trình bày dưới đây nhằm bảo vệ trẻ em và người 
lớn tránh bị tiếp xúc với chì có trong nữ trang. Luật qui định hạn cuối để hạn chế mức 
độ chì có trong nữ trang và có thêm các quy định khác. Là một phần trong nổ lực giáo 
dục của DTSC, tờ thông tin này dành cho người tiêu dùng cũng như cá nhân và doanh 
nghiệp trong kỹ nghệ nữ trang. 

Khái quát  
Nữ trang, kể cả nữ trang rẻ tiền cho trẻ em, có thể chứa chì ở 
mức độ cao rất nguy hiểm. Chì là một kim loại độc hại có ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe từ vấn đề về tinh thần và 
yếu kém trong học tập đến suy nhược các bộ phận, và ngay 
cả tử vong. Trẻ em dưới sáu tuổi thường có nguy cơ nhiều 
nhất, vì cơ thể chúng phát triển rất nhanh. Nữ trang chứa chì 
là mối quan tâm đặc biệt vì trẻ em có khuynh hướng để 
chúng vào miệng, điều này đưa đến một số lượng chì nguy 
hiểm đi vào máu chúng. Hàng tiêu dùng thu hồi gồm có nữ 
trang bị nhiễm độc chì bán tại các nơi như gian hàng giảm 
giá, quầy hàng quà lưu niệm và máy bán hàng tự động đã 
tăng cường hiểu biết về nguy hiểm đến sức khỏe liên quan 
đến chì trong nữ trang. Cái chết thương tâm của cháu bé bốn 
tuổi ở Minnesota sau khi nuốt món trang sức chứa chì nhấn 
mạnh thêm tầm quan trọng phải có ngay hành động bảo đảm 
an toàn cho công chúng từ nguy hiểm này. 
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Phạm vi áp dụng 
 

Luật mới này áp dụng đến: 

• Người sản xuất, vận chuyển, buôn 
bán, hay cung ứng nữ trang để bán 
lẻ trong California. 

• Các bên chưa bị lệ thuộc vào bản 
phán quyết thỏa thuận 2006 của 
Tổng Chưởng Lý California liên 
quan đến vụ kiện về Dự Định 65 
liên quan đến chất chì trong nữ 
trang3. 

 

Định nghĩa 
 

• “Nữ trang” Bất kỳ đồ trang sức nào 
do một người đeo sau đây: vòng 
đeo ở mắt cá chân; vòng tay; lắc; 
cài áo; dây chuyền; vương miệng; 
cài tay áo; phụ kiện trang trí tóc; 
bong tai; vòng cổ; kim cài áo; nhẫn; 
nữ trang xỏ khoen thân thể; và bất 
kỳ chuỗi hạt, dây chuyền, vòng 
xích, bông tai tòn ten, hay thành 
phần khác của những món này. 

• “Nữ trang trẻ em” Nữ trang làm ra, 
quảng cáo sử dụng, hay tiếp thị cho 
trẻ em sáu tuổi hay nhỏ hơn. 

• “Nữ trang xỏ khoen thân thể ” Bất 
kỳ bộ phận của món nữ trang được 
sản xuất hay bán để thay thế một xỏ 
khoen mới hay niêm mạc, nhưng 
không bao gồm bất kỳ bộ phận nào 
của nữ trang không đặt vào trong 
phần xỏ khoen mới hay niêm mạc. 

 

 

______________ 
3 http://ag.ca.gov/prop65/pdfs/amendedConsent.pdf 

Yêu cầu & Hạn chót 
 

Hiệu lực từ ngày 1 tháng Chín, 2007, đối 
với nữ trang dành cho trẻ em, và ngày 1 
tháng Ba, 2008, đối với tất cả các loại nữ 
trang khác, bao gồm nữ trang xỏ khoen 
thân thể, không thể sản xuất, vận chuyển, 
buôn bán, hay cung ứng nữ trang để bán 
lẻ tại California trừ phi được làm toàn bộ 
từ nguyên liệu riêng biệt liệt kê trong bản 
sau đây: 



 

NGUYÊN LIỆU QUY ĐỊNH CHO NỮ TRANG 

Loại 

Nữ trang 

Ngày 

Hiệu lực 

Loại nguyên liệu quy định—Nữ trang phải được làm hoàn toàn từ một hay nhiều loại nguyên 
liệu liệt kê cho từng loại nữ trang 

Nữ trang 
trẻ em  

Từ ngày 1 tháng 

Chín, 2007 

Nguyên liệu phi kim loại loại 1*  

Nguyên liệu phi kim loại loại 2*  

Nguyên liệu là kim loại loại 1* hay chứa <0.06% (600 ppm) chì theo trọng lượng 

Bộ phận trang trí bằng thủy tinh hay pha lê có tổng trọng lượng không nhiều hơn 1 gam, ngoại trừ 
bất kỳ bộ phận trang trí bằng thủy tinh hay pha lê nào chứa <0.02% (200 ppm) chì theo trọng 
lượng và không cố ý cho thêm chì vào 

Mực in hay men đồ gốm chứa <0.06% (600 ppm) chì theo trọng lượng 

Nguyên liệu loại 3* chứa <0.02% (200 ppm) chì theo trọng lượng 

Nữ trang 
xỏ khoen 
thân thể 

Từ ngày 1 tháng 

Ba, 2008 

Phẩu thuật cấy ghép răng bằng thép không rỉ 

Phẩu thuật cấy ghép răng bằng titan 

Niobi (Nb)  

Vàng trắng hay vàng không có niken 14 karat hay cao hơn 

Bạch kim (platin) 

Nhựa có độ xốp thấp, bao gồm, nhưng không giới hạn với, Tygon hay Polytetrafluoroethylene 
(PTFE), nếu không cố ý cho thêm chì vào nhựa 

Tất cả các 
loại nữ 
trang khác 

Từ ngày 1 tháng 

Ba, 2008 

Nguyên liệu loại 1*  

Nguyên liệu loại 2*  

Nguyên liệu loại 3*  
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*Các loại nguyên liệu làm nữ trang 

Loại 1:  

Thép không rỉ hay dùng trong phẩu thuật; vàng có karat; bạc thật; platin, paladi, iridi, rutheni, rhodi, or osmi; hạt trai thiên nhiên hay nuôi 

trồng; bộ phận trang trí bằng thủy tinh, gốm sứ, hay pha lê, bao gồm mắt mèo, zirconia hình khối, zirconi (CZ) hình khối, kim cương giả, và 

viền; đá quý đã cắt và đánh bóng dùng để trang trí (loại trừ aragon, bayldon, boleite, cerussite, crocoite, ekanite, linarite, mimetite, 

phosgenite, samarskite, vanadinite, và wulfenite); nhựa co giản, sợi, ru băng, dây thừng, dây nhỏ (trừ khi cố ý cho chì vào và được xếp vào 

nguyên liệu loại 2); và tất cả nguyên liệu trang trí thiên nhiên, bao gồm hổ phách, xương, san hô, lông, lông thú, sừng, da, vỏ sò, gỗ, còn 

nguyên trãng thiên nhiên và không qua chế biến có thêm chì vào. 

 

Loại 2:  

• Kim loại mạ điện: 

o Trước và đến ngày 30 tháng Tám, 2009, hợp kim <10% chì theo trọng lượng mạ phía dưới hay lớp cuối.  

o Sau ngày 30 tháng Tám, 2009, hợp kim <6% chì theo trọng lượng mạ phía dưới hay lớp cuối; 

• Kim loại không mạ <1.5% chì không liệt kê trong nguyên liệu loại 1;  

• Nhựa hay cao su, bao gồm acrylic, polystyrene, hạt nhựa và đá, và polyvinyl chloride (PVC): 

o Trước và đến ngày 30 tháng Tám, 2009, < 0.06% (600 ppm) chì theo trọng lượng  

o Sau ngày 30 tháng Tám, 2009, <0.02% (200 ppm) chì theo trọng lượng; và 

• Nhuộm hay lớp phủ chứa <0.06% (600 ppm) chì theo trọng lượng. 

 

Loại 3:  

Bất kỳ phần nào của nữ trang đáp ứng cả hai tiêu chuẩn sau đây: 

• Không thuộc loại nguyên liệu 1 hay 2 

• Chứa <0.06% (600 ppm) chì theo trọng lượng  



 

Quý vị cũng có thể liên lạc văn phòng DTSC gần nhất,  
hoặc gọi cho  

Liên Lạc Viên Công Cộng và Kinh Doanh địa phương 
theo số  

(800) 72-TOXIC (800-728-6942). 
 

Ở ngoài California,  
xin gọi (916) 255-3545.  

Trụ sở chính DTSC  Văn phòng Clovis  
1001 I Street  1515 Tollhouse Road  

Sacramento, CA  
95814-2828  

Clovis, CA  
93611-0522  

(916) 323-2678  (559) 297-3901  

Văn phòng Sacramento  Văn phòng Glendale  
 

8800 Cal Center Drive  
1011 North Grandview  

Avenue  
Sacramento, CA  

95826 
Glendale, CA 
91201-2205 

(916) 255-3617  (818) 551-2830  

Văn phòng Berkeley  Văn phòng Cypress  

700 Heinz Avenue  5796 Corporate Avenue 

Berkeley, CA  
94710  

Cypress, CA  
90630 

(510) 540-3739  (714) 484-5400  

hay tham khảo www.dtsc.ca.gov  
 
 
 

 

 

Xử phạt  
 

Người vi phạm luật sẽ bị xử phạt dân sự 
đến mức $2,500 một ngày cho một lần vi 
phạm. 

 

 

Phương pháp thử nghiệm để xác 
định có làm theo đúng hay không 
 

• Phương pháp EPA 3050B hay 
3051 

• Luật quy định rõ thể thức thêm để 
chuẩn bị mẫu và thử nghiệm vài 
loại nguyên liệu. 

 

Chú ý 
 

Tờ thông tin này không thay thế hay vô 
hiệu hóa các quy chế hay quy định. Tất cả 
các nhà sản xuất, phân phối, cung ứng, và 
bán lẻ nữ trang phải chấp hành quy chế về 
kiểm tra chất thải nguy hiểm và bất kỳ 
quy định hiện hành áp dụng cho các hoạt 
động của họ. 

 

Cần thêm thông tin  
 

Nếu cần thêm thông tin, xin tham khảo 
mạng lưới tại địa chỉ: 
http://www.dtsc.ca.gov/leadinjewelry.cfm 

Quý vị cũng có thể liên lạc Ann Hanger 
theo số (916) 323-9618 hay 
ahanger@dtsc.ca.gov hay Nancy Ostrom 
theo số (916) 322-3385 hay 
nostrom@dtsc.ca.gov. 

 

 

 

 
4 


